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1. Đặt vấn đề
Khi thiết kế, phát triển chuẩn đầu ra và chương trình 

đào tạo, việc tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá tính khả thi, 
tính hợp lí của chuẩn đầu ra được thiết kế, trước khi 
các chuẩn đầu ra này được tích hợp và chuyển tải vào 
các học phần của chương trình đào tạo. Đánh giá mức 
độ đạt được chuẩn đầu ra của sinh viên là một công 
việc rất  quan trọng, cần có sự tham gia đầy đủ của các 
bên liên quan khác nhau cho những hoạt động đánh giá 
khác nhau.

Sau khi công văn 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 
tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
về việc “Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 
ngành đào tạo” [1], Trường Đại học Công nghệ Thành 
phố Hồ Chí Minh (HUTECH) ban đầu chỉ tập trung vào 
việc xây dựng và cập nhật chuẩn đầu ra, ban hành quy 
trình xây dựng, cập nhật điều chỉnh chuẩn đầu ra (trong 
đó có xác định vai trò của các bên liên quan khác nhau 
cho từng hoạt động); xây dựng quy trình khảo sát ý 
kiến các bên liên quan và sử dụng các ý kiến này để xây 
dựng, cải tiến chuẩn đầu ra. Vì thế, việc đánh giá sinh 
viên tốt nghiệp của HUTECH có đạt được các chuẩn 
đầu ra đã xây dựng hay không, nhà trường mới chỉ dựa 
trên kết quả đánh giá kết quả học tập của sinh viên, 
thiếu những minh chứng đánh giá của các bên liên quan 
khác. Từ những hạn chế đó, để việc thiết kế, điều chỉnh 
và đánh giá chuẩn đầu ra có hiệu quả, nhà trường đã tổ 
chức khảo sát đầy đủ ý kiến của các bên liên quan (Nhà 

sử dụng lao động, sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, 
ý kiến chuyên gia…) để cải tiến lại quy trình thiết kế, 
phát triển chuẩn đầu ra, cải tiến biểu mẫu chương trình 
đào tạo và đề cương chi tiết học phần giúp lượng hóa, 
đánh giá được chuẩn đầu ra; Chuẩn hóa các biểu mẫu 
khảo sát ý kiến các bên liên quan (trong đó có khảo sát 
mức độ hài lòng của các bên liên quan về chuẩn đầu ra); 
Lượng hóa các chỉ tiêu đạt chuẩn đầu ra mong muốn. 
Việc này đã có những đóng góp lớn cho công tác kiểm 
định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo 
của nhà trường và đáp ứng yêu cầu của Thông tư 17 
[2]. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sử dụng ý kiến của 
các bên liên quan, trong khuôn khổ bài viết này, chúng 
tôi chọn chủ đề nghiên cứu: “Sử dụng ý kiến các bên liên 
quan để thiết kế, điều chỉnh và đánh giá chuẩn đầu ra”.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí thuyết về xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra
2.1.1. Một số khái niệm 
Các bên liên quan: Có những quan điểm hơi khác 

nhau về việc ai nên được coi là “các bên liên quan” 
trong giáo dục đại học? Theo định nghĩa cổ điển, bên 
liên quan là “bất kì nhóm hoặc cá nhân nào có thể ảnh 
hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi việc đạt được các mục 
tiêu của tổ chức” [3].  

Chuẩn đầu ra: Là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và 
năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương 
trình giáo dục [4]. 

Các cấp độ chuẩn đầu ra: Cấp trường (LOs); cấp 

TÓM TẮT: Sử dụng ý kiến các bên liên quan để thiết kế, phát triển và đánh giá 
chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt buộc và được các cơ sở giáo dục triển khai theo 
những cách tiếp cận khác nhau. Từ thực tế và kinh nghiệm của Trường Đại học 
Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Như là một trường hợp nghiên cứu điển 
hình - case study), bài viết này nhằm chia sẻ các nội dung: 1) Cơ sở lí thuyết 
để xây dựng chuẩn đầu ra trong đó có sử dụng ý kiến các các bên liên quan 
(góp phần lượng hóa giúp đánh giá việc đạt/không đạt chuẩn đầu ra sau khi 
sinh viên tốt nghiệp); 2) Thực trạng của việc sử dụng ý kiến các bên liên quan 
để thiết kế, phát triển và đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra của Trường Đại học 
Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH); 3) Một số kiến nghị về việc 
sử dụng ý kiến các bên liên quan để thiết kế, phát triển và đánh giá mức đạt 
chuẩn đầu ra. 

TỪ KHÓA: Các bên liên quan, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, Trường Đại học Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên. 
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chương trình (PLOs); cấp học phần (CLOs) và cấp bài/
chương trong học phần [5].

Chuẩn đầu ra cấp trường (LOs): Phát biểu của 
Trường về trình độ năng lực về kiến thức, kĩ năng và 
thái độ của sinh viên tốt nghiệp phù hợp với mục tiêu, 
tầm nhìn và sứ mạng nhà trường. 

Chuẩn đầu ra cấp chương trình (PLOs): Quy định 
chuẩn trình độ năng lực về kiến thức, kĩ năng và thái 
độ của người học để tốt nghiệp một chương trình đào 
tạo. Là danh mục những kiến thức, kĩ năng và năng lực 
tự chịu và trách nhiệm mà một người học có được khi 
hoàn tất chương trình học của mình. Chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo thể hiện các mức độ đóng góp của 
các học phần trong ma trận kĩ năng và trình độ năng lực 
mà người học cần phải đạt để có thể đo lường và đánh 
giá việc đạt được các chuẩn đầu ra này. 

Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Kiến thức và kĩ năng 
của người học để đạt một học phần. Mỗi học phần có 
vai trò, vị trí nhất định trong toàn bộ quá trình đào tạo. 
Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ (số học phần) trong 
chương trình sẽ hoàn thành khóa học. Vì vậy, để cụ thể 
hóa chuẩn đầu ra của một chương trình đào tạo, phải 
xây dựng chuẩn đầu ra cho từng học phần. Hay nói cách 
khác, sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của các học phần 
trong chương trình đào tạo sẽ đạt được chuẩn đầu ra của 
ngành/chuyên ngành của chương trình đào tạo đó. 

Chuẩn đầu ra từng bài/chương trong học phần: Là 
các hoạt động dạy và học giúp sinh viên đạt chuẩn đầu 
ra mong đợi.

2.1.2. Vai trò của các bên liên quan trong việc xây dựng/điều 
chỉnh chuẩn đầu ra
Các bên liên quan đến việc xây dựng, phát triển và 

đánh giá chuẩn đầu ra bao gồm:
Các bên liên quan ngoài trường: Bộ Giáo dục và 

Đào tạo: thực hiện quản lí nhà nước về giáo dục đại 
học: Mở ngành đào tạo; ban hành các văn bản pháp quy 
liên quan…Các tổ chức kiểm định chất lượng: Đánh 
giá ngoài để xem xét cơ sở giáo dục hay chương trình 
đào tạo có đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng 
đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định, cấp chứng nhận; 
Nhà tuyển dụng: Tuyển dụng người học tốt nghiệp của 
HUTECH; đóng góp ý kiến cho việc xây dựng/phát 
triển chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và chất lượng 
người học tốt nghiệp;… 

Các bên liên quan trong trường: Hội đồng trường, 
Ban giám hiệu: Quản lí hoạt động đào tạo; xem xét 
sự thay đổi chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bộ - 
giảng viên: Tham gia xây dựng chuẩn đầu ra, chương 
trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; dạy học, 
tổ chức kiểm tra đánh giá người học đạt/không đạt 
chuẩn đầu ra; thực hiện cải tiến hoạt động đào tạo;…  
Sinh viên, cựu sinh viên: Học tập theo thiết kế chuẩn 

đầu ra chương trình đào tạo; tham gia đánh giá/tự đánh 
giá việc đạt/không đạt chuẩn đầu ra; góp ý kiến để cải 
tiến chuẩn đầu ra chương trình đào tạo;…

Vai trò của mỗi bên liên quan trong quá trình xây 
dựng, phát triển và đánh giá chuẩn đầu ra không giống 
nhau cho mỗi hoạt động. Nhà trường chọn bên liên 
quan thích ứng để khảo sát ý kiến khi xây dựng/cải tiến 
chuẩn đầu ra hiện hành. 

Yêu cầu đối với việc khảo sát ý kiến các bên liên quan 
để điều chỉnh chuẩn đầu ra cấp chương trình đào tạo: 
Phải đầy đủ thành phần đại diện của các bên liên quan, 
số lượng đối tượng tham gia khảo sát phải đủ lớn đảm 
bảo độ tin cậy, các tiêu chí khảo sát phải bám sát nội 
dung yêu cầu của chuẩn đầu ra. 

2.1.3. Yêu cầu xây dựng/điều chỉnh chuẩn đầu ra
Để giúp việc đánh giá của các bên liên quan được 

dễ dàng hơn, khi xây dựng chuẩn đầu ra cần lưu ý: 1) 
Chuẩn đầu ra phải cụ thể; phải đo được (có thể đánh giá 
được), có thể hành động được để thu thập bằng chứng 
và phải dễ hiểu; 2) Các chuẩn đầu ra phải được xác định 
bởi các động từ chủ động (sử dụng theo thang đo của 
B.J.Bloom) [6], [7].

2.2. Thực trạng sử dụng ý kiến các bên liên quan để thiết kế, 
phát triển và đánh giá chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Công 
nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu 
Các bên liên quan của HUTECH trong nghiên cứu 

này gồm: (1) Các bên liên quan bên trong trường 
(internal stakeholders): lãnh đạo (leaders); giảng viên 
(lectures/academic staff); sinh viên (students); (2) Các 
bên liên quan ngoài trường (external stakeholders): cựu 
sinh viên (alumni); nhà sử dụng lao động (employers).

Nội dung khảo sát: Chúng tôi tiến hành khảo sát ý 
kiến các bên liên quan một số tiêu chí về chuẩn đầu ra 
ngành Quản trị kinh doanh với thang đo Likert ba mức 
(không đồng ý – không có ý kiến – đồng ý) như sau:

Chuẩn đầu ra 1: Chuẩn đầu ra được xây dựng rõ ràng, 
làm cơ sở để thực hiện đánh giá người học.

Chuẩn đầu ra 2: Chuẩn đầu ra được xây dựng tương 
thích với sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường.

Chuẩn đầu ra 3: Chương trình đào tạo được thiết kế 
đảm bảo mục tiêu kiến thức.

Chuẩn đầu ra 4: Chương trình đào tạo được thiết kế 
đảm bảo các kĩ năng chuyên ngành và các kĩ năng mềm 
cần thiết.

Chuẩn đầu ra 5: Chuẩn đầu ra phản ánh rõ ràng nhu 
cầu của thị trường lao động.

Câu hỏi mở: Ý kiến khác của các bên liên quan. 
Đối tượng khảo sát: Trong giai đoạn 5 năm gần đây, 

HUTECH có hai lần thay đổi lớn về chuẩn đầu ra và 
chương trình đào tạo là năm 2018 và 2022. Vì vậy, 
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chúng tôi khảo sát ý kiến của ba nhóm đối tượng của 
hai năm này với số lượng cụ thể ở Bảng 1. Cỡ mẫu đảm 
bảo độ tin cậy 95%, sai số 5%. 

Hình 1: Sự gắn kết giữa việc thiết kế, phát triển và đánh giá 
chuẩn đầu ra với sự tham gia đóng góp ý kiến các bên liên 
quan 

Việc thiết kế, phát triển và đánh giá chuẩn đầu ra với 
sự gắn kết chặt chẽ và tham gia đóng góp ý kiến của 
các bên liên quan tại HUTECH cụ thể theo sơ đồ (xem 
Hình 1).

Phương pháp sử dụng ý kiến các bên liên quan để thiết 
kế, phát triển và đánh giá chuẩn đầu ra của HUTECH 
được thực hiện theo quy trình kèm các biểu mẫu rõ ràng 
như:

Khi xây dựng chuẩn đầu ra: Các ý kiến đóng góp của 
các bên liên quan thu được gồm: phiếu khảo sát, biên 
bản các cuộc họp/hội thảo…), được tổ soạn thảo các 
Khoa/Viện lựa chọn thông tin, tổng hợp để hoàn thiện 
chuẩn đầu ra và trình Hội đồng khoa học - đào tạo xem 
xét [8]. 

Cập nhật, cải tiến chuẩn đầu ra: 
Các ý kiến đóng góp của các bên liên quan thu được 

gồm: 
Phiếu khảo sát, biên bản các cuộc họp/hội thảo, đối 

thoại trực tiếp, được xử lí như sau: 
Các loại phiếu khảo sát (phiếu giấy, online) được các 

Khoa/Viện triển khai khảo sát, Trung tâm Đảm bảo 
Chất lượng xử lí, tổng hợp và gửi kết quả xử lí về lại 
các Khoa/Viện. 

Biên bản các cuộc họp, hội thảo, trao đổi trực tiếp với 
các bên liên quan được khoa/viện tổng hợp. 

Hằng năm, các Khoa/Viện sẽ lập báo cáo về việc sử 
dụng ý kiến các bên liên quan trên để cải tiến chất lượng 
đào tạo (trong đó có cải tiến chất lượng chuẩn đầu ra). 
Lập sổ theo dõi tình trạng sửa đổi chương trình đào tạo 
và chuẩn đầu ra [8].   

Đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra: 
Đánh giá chuẩn đầu ra ở cấp độ học phần: Giảng viên 

giảng dạy chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả khảo sát 
cùng với kết quả đánh giá học phần mình đảm nhiệm. 
Khoa/viện thu thập và gửi về Trung tâm Đảm bảo chất 
lượng tổng hợp cuối cùng.

Đánh giá chuẩn đầu ra ở cấp độ chương trình đào tạo 
do: Giảng viên chịu trách nhiệm cung cấp kết quả đánh 
giá chuẩn đầu ra của học phần mình đảm nhiệm; Lãnh 
đạo khoa/viện chịu trách nhiệm chọn các học phần cốt 
lõi, có mức đóng góp cao nhất cho việc đạt chuẩn đầu 
ra của chương trình đào tạo (PLOs), tổng hợp kết quả 
và sử dụng kết quả khảo sát để đánh giá việc đạt/không 
đạt PLOs của sinh viên. 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng là đơn vị giám sát việc 
các khoa/viện sử dụng các kết quả khảo sát ý kiến các 
bên liên quan để xây dựng, phát triển/cải tiến và đánh 
giá việc đạt/không đạt chuẩn đầu ra của các chương 
trình đào tạo.

2.2.2. Quy trình thiết kế, phát triển chuẩn đầu ra của Trường 
Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà trường đã ban hành Quy trình xây dựng, thẩm 

định và ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo để thống nhất về nội dung, cách thức xây dựng và 
công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo (trong đó có sự 
tham gia đóng góp ý kiến của bên liên quan trong quá 
trình xây dựng cũng như trong quá trình cập nhật, cải 
tiến chuẩn đầu ra) [8]. Theo đó, các đơn vị đào tạo phải 
tổ chức khảo sát ý kiến các bên liên quan khi xây dựng 
và khi cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra. 

Khảo sát khi xây dựng chuẩn đầu ra gồm các bước: 
1) Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực trình độ đại học 
theo ngành/chuyên ngành (Căn cứ Chiến lược phát triển 
giáo dục quốc gia, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt 
Nam, Kế hoạch chiến lược phát triển của HUTECH,...) 
2) Khảo sát nhu cầu của các bên liên quan đối với sinh 

Bảng 1: Số lượng khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Nhóm Đối tượng Số lượng khảo sát năm 2018 Số lượng khảo sát năm 2022

1 Cán bộ quản lí và giảng viên 35 người
(7 tiến sĩ + 28 thạc sĩ)

48 người
(16 tiến sĩ + 32 thạc sĩ)

2 Sinh viên năm cuối và cựu sinh viên ngành 
Quản trị kinh doanh

308 người
(180/225 sinh viên năm cuối + 
128/165 sinh viên tốt nghiệp khoá 14)

411 người
(292/315 sinh viên năm cuối + 
119/205 sinh viên tốt nghiệp khoá 18)

3 Nhà tuyển dụng  (có tuyển sinh viên/tiếp nhận 
sinh viên đến thực tập tốt nghiệp)

25 người 30 người
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viên tốt nghiệp về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu 
cầu về năng lực sinh viên đạt được sau khi tốt nghiệp. 
Số mẫu lấy ý kiến: Đối với cựu sinh viên, ít nhất 10% 
số lượng sinh viên tốt nghiệp và không ít hơn 50 phiếu 
cho mỗi khoá đào tạo; đối với nhà tuyển dụng, ít nhất 
10 người cho mỗi lĩnh vực đào tạo [9]; 3) Tổ chức hội 
thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lí trong và 
ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị 
sử dụng lao động liên quan và người học đã tốt nghiệp 
về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra; 4) Ý kiến các 
thành viên của Hội đồng thẩm định (trong đó có các 
chuyên gia) trước khi ban hành chuẩn đầu ra.

Khảo sát để cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra gồm 
các bước sau: 1) Thu thập thông tin, minh chứng liên 
quan đến sự cần thiết phải thay đổi, cải tiến chuẩn đầu 
ra; 2) Các khoa tổ chức khảo sát ý kiến giảng viên, sinh 
viên, nhà tuyển dụng về những nội dung chuẩn đầu ra 
cần cải tiến (kiến thức, kĩ năng, thái độ/năng lực tự chủ 
và trách nhiệm); 3) Báo cáo việc sử dụng thông tin từ 
kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan.

2.2.3. Khảo sát và sử dụng ý kiến của các bên liên quan để thiết 
kế, phát triển chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của Trường 
Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
a. Các phương thức khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về chuẩn đầu ra 
Tuỳ mục đích khảo sát (để xây dựng chuẩn đầu ra 

hay cập nhật chuẩn đầu ra) mà nhà trường có những nội 
dung và các phương thức khảo sát khác nhau cho từng 
đối tượng khác nhau (xem Bảng 2). 

b. Việc sử dụng ý kiến các bên liên quan để xây dựng 
và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Đối với sinh viên, thông tin phản hồi từ các bên liên 
quan giúp sinh viên biết được điểm mạnh, điểm yếu 
để điểu chỉnh và tập trung phát triển bản thân. Đối với 
giảng viên, giúp điều chỉnh phương pháp giảng dạy 
nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra, điều chỉnh khối 
kiến thức và kĩ năng (tăng/giảm thời lượng) giúp sinh 
viên học tốt hơn. Đối với chủ nhiệm ngành/bộ môn và 
lãnh đạo khoa/viện, các ý kiến đóng góp sẽ giúp họ 

có những định hướng để thiết kế, phát triển đề cương 
chi tiết học phần và chương trình đào tạo (trong đó có 
chuẩn đầu ra). Vì vậy, sau khi thu nhận các ý kiến đóng 
góp của các bên liên quan, các khoa/viện sử dụng các 
kết quả khảo sát để thiết kế, phát triển chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo.

Đối với việc xây dựng chuẩn đầu ra, việc sử dụng ý 
kiến các bên liên quan được thực hiện khi mở ngành 
mới theo các bước sau: Khảo sát, xác định nhu cầu 
nhân lực trình độ đại học theo ngành đào tạo; Khảo sát 
và thu thập ý kiến của giảng viên, sinh viên, cựu sinh 
viên, nhà tuyển dụng về các kết quả mong đợi sau đào 
tạo dựa trên danh mục hệ thống chuẩn đầu ra, cấu trúc 
chương trình đào tạo được dự kiến bởi các nhà khoa 
học, các chuyên gia nổi tiếng đầu ngành thông qua các 
cuộc họp, các phiếu hỏi,… 

Đối với việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các 
chương trình đào tạo đã được triển khai định kì hằng 
năm thông qua việc lấy ý kiến của các bên liên quan để 
có những hiệu chỉnh phù hợp. 

c. Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan để xây 
dựng, phát triển chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh 
doanh - HUTECH

Kết quả khảo sát ở Bảng 3 và Bảng 4 cho thấy tỉ lệ ý 
kiến “đồng ý” với 5 tiêu chí liên quan đến chuẩn đầu 
ra chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của 
cả ba nhóm đối tượng cao (trên 85%) cho cả hai năm 
2018 và 2022, năm 2022 cao hơn năm 2018 (sau khi có 
cập nhật, cải tiến). Trong đó, nhóm đối tượng 1 (cán bộ 
quản lí, giảng viên) chiếm tỉ lệ cao hơn nhóm đối tượng 
2 (sinh viên năm cuối, cựu sinh viên) và nhóm 3 (nhà 
tuyển dụng). Điều này cho thấy, nhà trường đã có sự cải 
tiến chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Quản trị 
kinh doanh, đặc biệt vào năm 2022. Việc cải tiến này đã 
tham khảo ý kiến của các bên liên quan, chuẩn đầu ra 
và chương trình đào tạo mới đã phần nào đáp ứng nhu 
cầu của các bên liên quan và tương đối sát với nhu cầu 
của xã hội. 

Bên cạnh đó, một số ít các bên liên quan chưa hài 
lòng và phản hồi rằng: Một số chuẩn đầu ra cần điều 

Bảng 2: Phương thức và mục đích khảo sát cho từng đối tượng

Đối tượng Phương thức khảo sát Mục đích khảo sát

Sinh viên 
đang học

Online qua hệ thống phần mềm; qua đối thoại trực tiếp vào những đợt gặp gỡ 
sinh viên đầu học kì. Cải tiến chất lượng học phần.

Cựu sinh 
viên

Online qua Google Forms; phiếu khảo sát giấy; qua đối thoại trực tiếp vào những 
đợt họp mặt cựu sinh viên hằng năm.

Tình hình việc làm; xây dựng và cải tiến 
chương trình đào tạo chuẩn đầu ra.

Cán bộ - 
giảng viên

Online qua Google Forms; đối thoại trực tiếp vào những kì họp định kì và không 
định kì; qua các đợt hội thảo.

Xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo và 
chuẩn đầu ra.

Nhà tuyển 
dụng 

Online qua Google Forms; phiếu khảo sát giấy; qua đối thoại trực tiếp vào những 
ngày hội việc làm hàng năm; qua các đợt đưa sinh viên đi thực tế, thực tập.

Chất lượng sinh viên tốt nghiệp; xây dựng và 
cải tiến chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra.

Nguyễn Thị Sáu, Phan Hùng Thư
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chỉnh theo hướng lượng hoá (theo thang đo Bloom) 
giúp dễ đo lường và đánh giá sau này; cần tập trung 
chuyên sâu vào những chuyên ngành ngay từ năm 2, 
năm 3; Tập trung về những học phần mà xã hội cần, 
bỏ những môn học không liên quan; Bổ sung thêm 
các buổi trải nghiệm thực tế; Cập nhật xu hướng cũng 
như những kiến thức cần thiết để bổ trợ cho nghề 
nghiệp trong tương lai, đặc biệt các học phần có ứng 
dụng công nghệ trong kinh doanh; Kết nối với doanh 
nghiệp nhiều hơn;... Khoa đã rà soát, chỉnh sửa chuẩn 
đầu ra của các học phần và của chương trình đào tạo, 
đảm bảo sự tương thích với mục tiêu đào tạo, với sứ 
mạng và tầm nhìn của nhà trường. Bổ sung một số học 
phần trong chương trình đào tạo (Học phần “Digital 
marketing”; học phần “Thực tế hệ thống quản trị và 
vận hành doanh nghiệp ngành Quản trị kinh doanh” 
giúp sinh viên tăng việc kết nối với doanh nghiệp, tạo 
cơ hội việc làm cao sau khi tốt nghiệp…); Tăng khối 
kiến thức tự chọn…

2.2.4. Sử dụng ý kiến các bên liên quan để đánh giá mức đạt 
chuẩn đầu ra của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí 
Minh
Đánh giá chuẩn đầu ra là một quá trình thu thập thông 

tin và là khâu cuối cùng khẳng định sinh viên có đạt 
chuẩn đầu ra hay không. Đây là bằng chứng xác định 
thành quả học tập của người học, quá trình đào tạo của 
nhà trường [10], [11]. Mối quan hệ giữa mục tiêu - 
chuẩn đầu ra - phương pháp dạy học - kiểm tra đánh giá 
(để đạt chuẩn đầu ra học phần) được thực hiện nghiêm 
túc, có giám sát và được sơ đồ hoá ở Hình 2. 

Hoạt động đánh giá bao gồm: Xác định chuẩn đầu 
ra quan trọng mà sinh viên cần đạt (theo các động từ 
chủ động); xác định các nguồn bằng chứng (thu thập 
thông tin để đánh giá chuẩn đầu ra); xác lập các tiêu chí 
để đánh giá bằng chứng; thiết kế thang điểm đánh giá 
(Rubric); đặt ra các tiêu chuẩn (chất lượng và cấp độ) 
để đánh giá bằng chứng. 

Có nhiều cấp độ chuẩn đầu ra khác nhau, trong khuôn 
khổ bài viết này chỉ tập trung đánh giá ở hai cấp độ 

Bảng 3: Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan để xây dựng, phát triển chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2018

Năm 2018 Nhóm đối tượng 1 Nhóm đối tượng 2 Nhóm đối tượng 3 

(Cán bộ quản lí, giảng viên) (%) (Sinh viên năm cuối, cựu sinh viên) (%) (Nhà tuyển dụng) (%)

Mã câu Không Không ý kiến Có Không Không ý kiến Có Không Không ý kiến Có 

Chuẩn đầu ra 1 9,2 3,5 87,3 9,6 6,2 84,2 7,1 8,2 84,7

Chuẩn đầu ra 2 6,2 3,2 90,6 9,7 8,5 81,8 2,3 10,1 87,6

Chuẩn đầu ra 3 8,8 2,7 88,5 13,9 5,3 80,8 10,1 3,8 86,1

Chuẩn đầu ra 4 9,3 3,2 87,5 12,6 7,5 79,9 12,5 1,7 85,8

Chuẩn đầu ra 5 12,7 2,2 85,1 11,8 5,6 82,6 12,3 1,5 86,2

Bảng 4: Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan để xây dựng, phát triển chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2022

Năm 2022
Nhóm đối tượng 1 Nhóm đối tượng 2 Nhóm đối tượng 3

(Cán bộ quản lí, giảng viên) (%) (Sinh viên năm cuối, cựu sinh viên) (%) (Nhà tuyển dụng) (%)

Mã câu Không Không ý kiến Có Không Không ý kiến Có Không Không ý kiến Có 

Chuẩn đầu ra 1 4,4 2,4 93,2 11,6 5,2 83,2 8,6 4,2 87,2

Chuẩn đầu ra 2 3,1 2,8 94,1 10,7 7,8 81,5 4,6 5,1 90,3

Chuẩn đầu ra 3 6,8 1,7 91,5 7,9 3,8 88,3 7,7 2,8 89,5

Chuẩn đầu ra 4 6,3 3,2 90,5 8,4 2,2 89,4 9,4 1,9 88,7

Chuẩn đầu ra 5 6,2 4,7 89,1 5,1 4,1 90,8 12,2 2,5 85,3

Mục tiêu
Chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo 
(PLOs)

Chuẩn đầu ra học 
phần (CLOs)

Phương pháp dạy 
học (để đạt CLOs)

Phương pháp kiểm 
tra đánh giá (để đạt 

CLOs)

PLO (Program Learning Outcome); CLO (Course Learning Outcome) 

Hình 2: Mối quan hệ giữa mục tiêu - chuẩn đầu ra - phương pháp dạy học - kiểm tra đánh giá

Nguyễn Thị Sáu, Phan Hùng Thư



28 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

chính: Cấp chương trình và cấp học phần của năm học 
2022. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Xác định 
học phần bắt buộc cốt lõi có đóng góp bậc cao nhất (bậc 
3) trong bảng ma trận (chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs) với các học phần được phân nhiệm trong 
chương trình đào tạo) cần được thu thập dữ liệu để đánh 
giá mức độ đạt được PLO (có ba mức: mức 1 - Ít đóng 
góp; mức 2 - Đóng góp trung bình; mức 3 - Đóng góp 
cao); Bước 2: Thu thập dữ liệu đánh giá mức độ đạt 
PLOs của sinh viên; Bước 3: Đo lường mức độ sinh 
viên đạt từng PLOs; Bước 4: Đánh giá mức độ sinh 
viên đạt PLO của chương trình đào tạo. 

Để đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của sinh viên, 
nhà trường đưa ra các mức đánh giá (các ngưỡng) đạt 
chuẩn đầu ra. Ngưỡng này sẽ dựa trên điểm tối đa mà 
sinh viên có thể đạt được và mức độ kì vọng của giảng 
viên/nhà trường, có thể thay đổi theo hướng nâng cao 
chất lượng đào tạo của Nhà trường. Chuẩn chất lượng 
mà HUTECH xây dựng dựa trên: 1) Tiêu chuẩn chất 
lượng hằng năm của trường đề ra (nhằm đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của xã hội và khẳng định chất lượng 
đào tạo của HUTECH); 2) Một số mốc chuẩn kiểm 
định; 3) Một số mốc của Quy định chuẩn quốc gia đối 
với cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT).

Trong bài viết này, mức kì vọng là 70% sinh viên đạt 
điểm 6 trở lên (≥ 6) của học phần. Đánh giá chuẩn đầu 
ra của chương trình đào tạo là tổng kết quả đánh giá 
chuẩn đầu ra của các học phần cốt lõi được chọn. 

a. Đánh giá chuẩn đầu ra ở cấp độ học phần
Sự tương thích (Alignment) giữa chuẩn đầu ra của 

học phần với hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp 
góp phần xác định đầu ra của người học ở mỗi trình độ 
theo ngành đào tạo [12]. Tại Đại học HUTECH, các 
chuẩn đầu ra của học phần phải được triển khai qua 
từng bài và được đánh giá qua các bài kiểm tra giữa kì 
và cuối kì (điểm đánh giá thành phần) gồm dữ liệu định 
tính và dữ liệu định lượng. Dữ liệu định lượng: Kết quả 
đánh giá học phần (gồm điểm giữa kì và điểm cuối kì) 
với trọng số 50% mỗi thành phần. Dữ liệu định tính: 
Khảo sát ý kiến sinh viên về việc đạt chuẩn đầu ra của 
học phần. Giảng viên thiết kế phiếu khảo sát với các 
tiêu chí là chuẩn đầu ra của học phần đã cung cấp cho 
sinh viên vào buổi học đầu tiên với thang đo 10 điểm. 
Mức kì vọng: 70% sinh viên đạt điểm 6 trở lên.

b. Đánh giá chuẩn đầu ra ở cấp độ chương trình đào 
tạo: Số học phần cốt lõi được chọn để đo lường chuẩn 
đầu ra chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh 
là 12/47 học phần (gồm cả các học phần bắt buộc và tự 
chọn). 

Kết quả: 100% học phần cốt lõi được chọn (12 học 
phần) của chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh 
doanh đều đạt chuẩn đầu ra với mức kì vọng 70% sinh 

viên đạt điểm ≥ 6. Trong đó, có 3 CLO của ba học phần 
chưa đạt, cần cải tiến.

c. Các bên liên quan tham gia trong việc đánh giá 
chuẩn đầu ra

Đánh giá chuẩn đầu ra các học phần: Các bên liên 
quan tham gia là giảng viên và sinh viên. Trong đó 
giảng viên đánh giá kết quả học tập của sinh viên (dữ 
liệu định lượng). sinh viên tham gia ý kiến việc đạt 
chuẩn đầu ra của học phần (dữ liệu định tính).

Đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: Các 
bên liên quan tham gia là lãnh đạo khoa/viện và nhà 
tuyển dụng/doanh nghiệp. Trong đó, lãnh đạo các khoa/
viện chịu trách nhiệm chọn các học phần cốt lõi và 
đánh giá việc đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào 
tạo (PLO). Nhà tuyển dụng/doanh nghiệp đánh giá các 
học phần thực tập tốt nghiệp, khoá luận tốt nghiệp (nếu 
thành phần hội đồng có mời doanh nghiệp tham gia).

2.2.5. Những thuận lợi, khó khăn trong việc sử dụng ý kiến các 
bên liên quan của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh
a. Những thuận lợi 
Việc khảo sát ý kiến các bên liên quan và sử dụng 

các kết quả khảo sát để thiết kế, phát triển và đánh giá 
chuẩn đầu ra của HUTECH được thực hiện theo quy 
trình thống nhất, có biểu mẫu rõ ràng và có hệ thống. 

Nhà trường xây dựng phần mềm khảo sát ý kiến các 
bên liên quan, mọi thông tin của sinh viên và giảng viên 
đều được kết nối trực tiếp vào phần mềm Eduweb. Vì 
vậy, số lượng sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên 
khảo sát tham gia khảo sát thu được khá lớn, đảm bảo 
độ tin cậy. 

Sự hợp tác tích cực của các doanh nghiệp, cựu sinh 
viên và sinh viên giúp có những phản hồi có giá trị. 

Các đơn vị liên quan (Các khoa/viện, Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào 
tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hợp tác 
Doanh nghiệp) phối hợp đồng bộ. 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng là đơn vị theo sát hoạt 
động này (xây dựng phiếu hỏi, xử lí kết quả, theo dõi 
việc sử dụng kết quả khảo sát để xây dựng, cải tiến 
chuẩn đầu ra, tổng hợp kết quả để đánh giá, tổng hợp 
các báo cáo của các khoa/viện về việc sử dụng thông 
tin từ kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan…) giúp 
hoạt động được duy trì thường xuyên, đi vào nề nếp. 

b. Những khó khăn
Bảng khảo sát được xây dựng khá dài nên có một số 

bên liên quan không hoàn thành bảng khảo sát của mình 
hoặc trả lời phiếu hỏi cho xong nên thiếu độ tin cậy (bị 
phần mềm loại bỏ). 

Đối với cựu sinh viên và nhà tuyển dụng: Phiếu khảo 
sát được chuyển tải qua Google Forms nên số phiếu gửi 
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đi và kết quả thu về tỉ lệ chưa cao. Số lượng các cựu 
sinh viên tham gia khảo sát vào những ngày hội cựu 
sinh viên chủ yếu là những cựu sinh viên đã có việc làm 
hoặc thành đạt về tham dự, còn những người chưa có 
việc làm hoặc chưa thành đạt thì vắng mặt, nên dữ liệu 
cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. 

Đối với nhà tuyển dụng, việc lựa chọn đối tượng khảo 
sát đúng mục đích để thu được các thông tin góp ý có 
giá trị cho việc thiết kế, phát triển và đánh giá chuẩn 
đầu ra chưa đồng đều, có khoa/viện còn gặp khó khăn 
khi lựa chọn đối tượng khảo sát đúng và đủ số lượng 
theo yêu cầu. Các ý kiến đóng góp của nhà tuyển dụng  
rất đa dạng, khó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này khi 
xây dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra.

Việc triển khai xây dựng chuẩn đầu ra (chương trình 
đào tạo và học phần) trong toàn trường cho hơn 45 
ngành học và hơn 3.600 học phần làm thế nào để đáp 
ứng các yêu cầu của quy trình và để có thể giúp đánh 
giá được chuẩn đầu ra là một việc làm mất rất nhiều 
công sức và thời gian. 

Chưa xây dựng được quy trình đánh giá chuẩn đầu 
ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
riêng nên việc tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến các 
bên liên quan chỉ mới phục vụ cho công tác kiểm định 
chất lượng. 

2.3. Một số kiến nghị về việc sử dụng ý kiến các bên liên 
quan để thiết kế, điều chỉnh và đánh giá chuẩn đầu ra 
Qua thực tế triển khai 5 năm qua (2018 - 2023), 

HUTECH đã từng bước đồng bộ hóa mọi hoạt động 
từ việc thu thập ý kiến các bên liên quan đến việc xử lí 
dữ liệu, sử dụng các kết quả thu được để cải tiến, điều 
chỉnh và đánh giá chuẩn đầu ra. Chúng tôi đưa ra một 
số kiến nghị như sau: 

Về công tác tổ chức: Cần có sự chỉ đạo sát sao, nhất 
quán của ban giám hiệu và sự phối hợp đồng bộ giữa 
các bên liên quan trong trường; Trong đó, Trung tâm 
Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm chính trong việc 
xây dựng quy trình, biểu mẫu khảo sát ý kiến các bên 
liên quan; phối hợp với các khoa/viện tổ chức khảo sát; 
theo dõi việc sử dụng kết quả khảo sát để cải tiến và 
đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo (trong đó có 
chuẩn đầu ra). 

Về kĩ thuật thu thập dữ liệu: Để việc sử dụng ý kiến 
các bên liên quan cho việc thiết kế, phát triển và đánh 
giá chuẩn đầu ra có hiệu quả cần tăng tính định lượng 
chuẩn xác các thành tố cấu thành chuẩn đầu ra, đảm 
bảo tính đồng bộ từ việc khảo sát đến việc sử dụng 
các kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan để thiết 
kế, phát triển và đánh giá chuẩn đầu ra. Luôn đảm bảo 
sự tương thích giữa chuẩn đầu ra - phương pháp dạy 
học - kiểm tra đánh giá mới có thể đánh giá việc đạt/

không đạt chuẩn đầu ra các học phần và chương trình 
đào tạo. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên (đánh giá quá trình, cuối kì, tốt nghiệp) phải 
bám sát chuẩn đầu ra. Việc đánh giá chất lượng sinh 
viên theo chuẩn đầu ra: tất cả các điểm đánh giá hoạt 
động học tập của sinh viên (bài kiểm tra, bài thi, đồ án, 
hồ sơ, …) cần được phân tích dựa trên chuẩn đầu ra, 
phải có sự gắn kết giữa chuẩn đầu ra với phương pháp 
đánh giá, việc đánh giá phải đáng tin cậy. Tăng cường 
áp dụng công nghệ thông tin như xây dựng phần mềm 
chuyên dụng để thu thập và xử lí dữ liệu. Tăng cường 
sử dụng các phương tiện công nghệ sẵn có như Google 
Forms, Fanpage, Zalo, Viber,… để kết nối với các bên 
liên quan.

Về công cụ: Bên cạnh quy trình khảo sát ý kiến 
các bên liên quan, cần xây dựng quy trình (kèm các 
biểu mẫu rõ ràng) đánh giá chuẩn đầu ra (học phần và 
chương trình đào tạo), triển khai thường xuyên phục vụ 
cho công tác duy trì chất lượng và kiểm định chất lượng 
cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Cơ chế phối hợp bên ngoài: Một số nhà tuyển dụng 
(trong đó có một số cựu sinh viên) có ý thức cao về 
trách nhiệm của mình trong việc góp phần nâng cao 
năng lực cho sinh viên. Vì vậy, cần xây dựng một cơ 
chế phối hợp giữa nhà trường và các nhà sử dụng lao 
động nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình thực tập 
nghề nghiệp của sinh viên và khả năng tìm kiếm việc 
làm khi sinh viên tốt nghiệp.

3. Kết luận
Vai trò của mỗi bên liên quan trong quá trình thiết kế, 

phát triển và đánh giá chuẩn đầu ra không giống nhau 
cho mỗi hoạt động. Vì vậy, để ý kiến các bên liên quan 
được sử dụng có hiệu quả trong việc thiết kế, phát triển 
và đánh giá chuẩn đầu ra, HUTECH đã xây dựng quy 
trình ban hành, cập nhật điều chỉnh chuẩn đầu ra (trong 
đó xác định vai trò của các bên liên quan khác nhau cho 
từng hoạt động); xây dựng quy trình khảo sát ý kiến 
các bên liên quan và sử dụng các ý kiến này để thiết kế, 
phát triển chuẩn đầu ra và để có thể khẳng định được 
sinh viên tốt nghiệp của trường đã đạt được các chuẩn 
đầu ra mong muốn về kiến thức, kĩ năng và thái độ. Nhà 
trường từng bước khắc phục những khó khăn gặp phải: 
1) Thiết kế phiếu khảo sát phù hợp với các đối tượng và 
đảm bảo thu được các thông tin cần biết; 2) Đối với đối 
tượng là cựu sinh viên và nhà tuyển dụng, tổ chức nhiều 
kênh thu thập thông tin khác nhau nhằm thu đủ số phiếu 
và thông tin cần thiết đảm bảo độ tin cậy; 3) Xem xét, 
đánh giá và lựa chọn các ý kiến đóng góp của các bên 
liên quan về nội dung mà ngành đào tạo cần chỉnh sửa, 
bổ sung; 4) Xây dựng quy trình đánh giá chuẩn đầu ra 
học phần và chương trình đào tạo với các biểu mẫu rõ 
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ràng, có triển khai, có giám sát và có cải tiến. Việc triển 
khai đầy đủ các quy trình xây dựng, cập nhật điều chỉnh 
chuẩn đầu ra và quy trình đánh giá chuẩn đầu ra đã có 
những đóng góp lớn cho công tác kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo nhà trường, giúp 
nhà trường yên tâm hơn trong công tác đào tạo vì sản 
phẩm của mình phần nào đảm bảo đáp ứng được nhu 
cầu của thị trường lao động.
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ABSTRACT: Using stakeholders’ ideas to construct, regulate, and assess 
learning outcomes is considered a compulsory requirement and has been 
deployed by educational institutions with different approaches. Based on 
the reality and experiences of Ho Chi Minh City University of Technology 
(HUTECH) (as a case study), this paper explores the following contents: 
(1) Theoretical foundations to construct the learning outcomes including 
the use of stakeholders’ ideas (to quantify the assessment of students’ 
learning outcomes achievement after graduation); (2) The reality of the 
using stakeholders’ ideas to construct, regulate and assess HUTECH’s 
achievement extent of the learning outcomes; (3) Some proposals for the 
using them to construct, regulate and assess the achievement extent of 
the learning outcomes.
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